
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 6A1 ANH

2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 6A3 ANH

3 NGUYỄN VŨ ANH 6A2 ANH

4 TRẦN THỊ XUÂN DUNG 6A2 ANH

5 LÊ NGỌC NGÂN HÀ 6A2 ANH

6 NGUYỄN THẾ HẢI 6A3 ANH

7 HOÀNG TIẾN HỌC 6A2 ANH

8 ĐÀO ANH HÙNG 6A2 ANH

9 QUÁCH THỊ THƯƠNG HUYỀN 6A2 ANH

10 HUỲNH ANH KIỆT 6A1 ANH

11 LÊ NHẬT LINH 6A1 ANH

12 LƯU ĐÌNH LÊ MINH 6A3 ANH

13 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH 6A1 ANH

14 HÀ THỊ THÚY NGA 6A5 ANH

15 ĐẶNG NGUYỄN HOÀI NGUYÊN 6A3 ANH

16 NGÔ VĂN NHÂN 6A2 ANH

17 NGUYỄN BÙI THẢO NHƯ 6A1 ANH

18 MAI THÀNH OANH 6A3 ANH

19 BÙI THỊ HỒNG PHÚC 6A1 ANH

20 HOÀNG SỸ PHÚC 6A2 ANH

21 NGUYỄN HUY PHƯỚC 6A2 ANH

22 LẠI BÍCH PHƯỢNG 6A3 ANH

23 ĐẶNG HỒNG QUÂN 6A2 ANH

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI THÔNG TIN PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

PHÒNG 1

MÔN DỰ THI

Gia Nghĩa, ngày 6 tháng 4 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 ĐẶNG HUỲNH MINH ANH 6A2 VĂN 

2 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 6A3 VĂN 

3 PHAN NGUYỄN KIM ANH 6A2 VĂN 

4 TRẦN THỊ DIỆU 6A5 VĂN 

5 NGUYỄN PHAN THANH HÀ 6A3 VĂN 

6 PHẠM NGỌC HÀ 6A2 VĂN 

7 ĐÀO NGUYỄN VŨ HẰNG 6A4 VĂN 

8 NGUYỄN THỊ HẰNG 6A7 VĂN 

9 LÊ NGỌC GIA HÂN 6A1 VĂN 

10 NGÔ THỊ HIỀN 6A2 VĂN 

11 NGÔ THỊ BÍCH HỒNG 6A1 VĂN 

12 LƯƠNG THỊ Ý LAM 6A3 VĂN 

13 CHUNG KHÁNH LINH 6A4 VĂN 

14 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 6A1 VĂN 

15 PHẠM THỊ LINH 6A4 VĂN 

16 CAO THỊ CẨM LY 6A7 VĂN 

17 HOÀNG LÊ NGUYÊN MẠNH 6A2 VĂN 

18 PHAN HỒNG NGỌC 6A2 VĂN 

19 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 6A2 VĂN 

20 NGUYỄN NỮ TUYẾT NHI 6A7 VĂN 

21 NGUYỄN TRẦN THỊ NHƯ 6A7 VĂN 

22 PHẠM QUỲNH NHƯ 6A1 VĂN 

23 LA THỊ KIỀU SƯƠNG 6A2 VĂN 

PHÒNG 2

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI THÔNG TIN PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

STT HỌ VÀ TÊN LỚP 
MÔN DỰ THI

GHI CHÚ

Gia Nghĩa, ngày 6 tháng 4 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 PHẠM THANH QUÝ 6A2 ANH

2 NGÔ NGUYỄN MINH THÀNH 6A1 ANH

3 NGUYỄN LÊ MAI THẢO 6A2 ANH

4 HOÀNG THỊ THƯƠNG 6A2 ANH

5 LÊ THỊ THƯƠNG THƯƠNG 6A2 ANH

6 NGUYỄN THỦY TIÊN 6A1 ANH

7 PHẠM TRẦN KHÁNH TRÂN 6A1 ANH

8 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 6A1 ANH

9 TRƯƠNG KHÁNH VY 6A4 ANH

10 NGUYỄN THỊ THƠ 6A7 VĂN 

11 DƯƠNG THỤY MINH THƯ 6A7 VĂN 

12 VŨ ANH THƯ 6A4 VĂN 

13 ĐINH THỤY QUỲNH TIÊN 6A7 VĂN 

14 PHẠM MINH TIẾN 6A2 VĂN 

15 TRẦN NGỌC TRÂM 6A2 VĂN 

16 HỒ TIẾN TÚ 6A6 VĂN 

17 VÕ TRẦN TÚ UYÊN 6A2 VĂN 

18 VŨ LÂM HẠ VI 6A4 VĂN 

19 PHẠM THỊ YẾN VY 6A2 VĂN 

PHÒNG 3

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI THÔNG TIN PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

STT HỌ VÀ TÊN LỚP 
MÔN DỰ THI
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Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 NGUYỄN HOÀNG ANH 6A1 TOÁN

2 VÕ THANH DŨNG 6A2 TOÁN

3 NGUYỄN TRẦN KỲ DUYÊN 6A2 TOÁN

4 NGUYỄN LÊ TRỌNG ĐẠT 6A1 TOÁN

5 TĂNG NGUYỄN TIẾN ĐẠT 6A1 TOÁN

6 SẦM TRƯỜNG GIANG 6A3 TOÁN

7 NGÔ THỊ HỒNG HẢO 6A5 TOÁN

8 CAM GIA HÂN 6A6 TOÁN

9 NGUYỄN THỊ HIỀN 6A1 TOÁN

10 TRẦN ĐÌNH HOÀNG 6A1 TOÁN

11 TRẦN HUY HOÀNG 6A2 TOÁN

12 PHAN THANH QUANG HUY 6A1 TOÁN

13 NGUYỄN ANH KHÔI 6A1 TOÁN

14 TRƯƠNG TUẤN KIỆT 6A2 TOÁN

15 ĐỖ THỊ THÙY LINH 6A3 TOÁN

16 LÊ HẢI LONG 6A4 TOÁN

17 TRẦN LÊ NAM 6A2 TOÁN

18 NGUYỄN THANH NHÃ 6A2 TOÁN

19 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 6A1 TOÁN

20 ĐẶNG THÀNH SƠN 6A2 TOÁN

21 KIỀU VĂN SỸ 6A5 TOÁN

22 NGUYỄN THỊ DIỆU THANH 6A4 TOÁN

23 ĐOÀN TRUNG THÀNH 6A1 TOÁN

24 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 6A7 TOÁN

25 TRẦN THỊ THÙY TIÊN 6A1 TOÁN

26 BÙI THỊ HUYỀN TRANG 6A4 TOÁN

27 NGUYỄN THANH VÂN 6A1 TOÁN

PHÒNG 4

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI THÔNG TIN PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI
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Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 LẠI THÙY DUNG 7A1 ANH

2 PHAN HUY HOÀNG 7A3 ANH

3 PHAN THANH HUYỀN 7A2 ANH

4 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 7A2 ANH

5 CAO NGỌC LONG 7A3 ANH

6 ĐẶNG LÊ CÔNG MINH 7A3 ANH

7 HOÀNG KIM NGÂN 7A2 ANH

8 NGUYỄN THANH PHONG 7A2 ANH

9 PHẠM HỒNG PHÚC 7A3 ANH

10 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 7A1 ANH

11 NGUYỄN ANH TUẤN 7A1 ANH

12 TRẦN ĐẶNG KHÁNH HIỀN 7A2 VĂN

13 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 7A2 VĂN

14 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 7A1 VĂN

15 BÙI THỊ MỸ LINH 7A2 VĂN

16 TRẦN LÊ LƯU LY 7A1 VĂN

17 TRỊNH LƯU LY 7A1 VĂN

18 TRẦN KIM NGÂN 7A2 VĂN

19 LÊ ĐẶNG QUỲNH NHƯ 7A2 VĂN

20 TRẦN THỊ TÂM NHƯ 7A2 VĂN

21 THÁI THỊ THANH THƯƠNG 7A2 VĂN

22 LÊ HẢI YẾN 7A1 VĂN

PHÒNG 5

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI THÔNG TIN PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

STT HỌ VÀ TÊN LỚP 
MÔN DỰ THI

GHI CHÚ

Gia Nghĩa, ngày 6 tháng 4 năm 2016
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Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 ĐẶNG NGUYỄN LAN ANH 7A3 TOÁN

2 LÝ TRẦN NGỌC ANH 7A3 TOÁN

3 NGUYỄN TUẤN ANH 7A1 TOÁN

4 PHẠM THẾ ANH 7A1 TOÁN

5 NGÔ GIA CƯỜNG 7A1 TOÁN

6 TRẦN QUỐC CƯỜNG 7A1 TOÁN

7 NGUYỄN TRẦN TIẾN ĐẠT 7A1 TOÁN

8 TRỊNH VĂN ĐỨC 7A1 TOÁN

9 PHẠM TRƯỜNG GIANG 7A2 TOÁN

10 HỒ THỊ MỸ HẰNG 7A4 TOÁN

11 PHẠM MINH HẰNG 7A1 TOÁN

12 NGUYỄN THỊ HIỀN 7A1 TOÁN

13 CHÂU THỊ KHÁNH HÒA 7A3 TOÁN

14 CAO HUY HOÀNG 7A1 TOÁN

15 PHẠM ĐỨC HOÀNG 7A2 TOÁN

16 CHUNG LINH KHÁNH 7A2 TOÁN

17 VŨ DUY KHOA 7A1 TOÁN

18 TRẦN MAI LINH 7A1 TOÁN

19 NGUYỄN VĂN LONG 7A4 TOÁN

20 NGUYỄN THÀNH LUÂN 7A1 TOÁN

21 NGUYỄN CÔNG LUẬT 7A1 TOÁN

22 ĐẶNG THỊ MỸ LY 7A3 TOÁN

23 NGUYỄN HOÀNG NHẬT MAI 7A1 TOÁN

PHÒNG 6

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI THÔNG TIN PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI
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Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 HUỲNH THỊ MỸ 7A4 TOÁN

2 HÀ VĂN NAM 7A2 TOÁN

3 TRẦN XUÂN NGHĨA 7A2 TOÁN

4 NGUYỄN THẾ BẢO NGỌC 7A1 TOÁN

5 PHẠM TRẦN MAI NGỌC 7A2 TOÁN

6 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 7A2 TOÁN

7 NGUYỄN HỒNG PHONG 7A2 TOÁN

8 TRƯƠNG NGỌC YÊN PHƯƠNG 7A3 TOÁN

9 NGUYỄN MINH THÀNH 7A3 TOÁN

10 VŨ QUÝ THIÊN 7A1 TOÁN

11 PHAN THỊ HOÀI THU 7A2 TOÁN

12 TRƯƠNG NGUYỄN THANH THÙY 7A4 TOÁN

13 ĐẶNG THỊ THU THỦY 7A2 TOÁN

14 TRẦN THỊ THỦY 7A3 TOÁN

15 NGUYỄN MINH THỨC 7A1 TOÁN

16 NGUYỄN TRẦN THỦY TIÊN 7A3 TOÁN

17 NGUYỄN CAO KHÁNH TRANG 7A3 TOÁN

18 HÀ VĂN TRUNG 7A2 TOÁN

19 HÀ VĂN VIỆT 7A2 TOÁN

20 NGUYỄN THẾ VINH 7A4 TOÁN

21 ĐINH NGUYỄN HẠ VY 7A2 TOÁN

22 NGUYỄN MINH XUÂN 7A2 TOÁN

23 NGUYỄN VŨ NHƯ Ý 7A2 TOÁN

PHÒNG 7
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Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 VŨ TRỊNH NHẬT HOÀNG 8A1 VẬT LÍ

2 TRẦN THỊ THÙY LINH 8A3 VẬT LÍ

3 TRẦN VĂN QUANG 8A1 VẬT LÍ

4 TRẦN NGỌC THÀNH 8A3 VẬT LÍ

5 NGUYỄN ĐỨC VINH 8A1 VẬT LÍ

6 ĐẶNG THẾ VŨ 8A1 VẬT LÍ

7 NGUYỄN THỊ LỆ CHI 8A3 HÓA

8 NGUYỄN LÊ THÀNH ĐẠT 8A4 HÓA

9 ĐÀO TRUNG ĐỨC 8A1 HÓA

10 TRẦN NGUYÊN HẬU 8A7 HÓA

11 NGUYỄN XUÂN HIẾU 8A2 HÓA

12 VI ĐỨC HÙNG 8A1 HÓA

13 ĐINH THỊ DIỆU LINH 8A4 HÓA

14 VŨ KHÁNH LINH 8A4 HÓA

15 ĐỖ THỊ THẢO NGUYÊN 8A3 HÓA

16 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 8A1 HÓA

17 LÊ THỊ LAN OANH 8A1 HÓA

18 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 8A3 HÓA

19 TRẦN THÚY THANH 8A1 HÓA

20 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 8A1 HÓA

21 MANG QUỐC THẮNG 8A7 HÓA

22 NGUYỄN VĂN THẮNG 8A3 HÓA

23 TÔN LONG TRƯỜNG 8A3 HÓA

24 NGÔ THỊ VÂN 8A2 HÓA

25 LÝ HOÀNG VŨ 8A1 HÓA
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Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 TRẦN THỊ HOÀI AN 8A2 ANH

2 ĐỖ TẤN CHÂU 8A1 ANH

3 LÊ ANH DŨNG 8A2 ANH

4 NGUYỄN TRÍ DUY 8A1 ANH

5 LÊ ĐỨC HUY 8A1 ANH

6 LÊ MINH NHẬT 8A2 ANH

7 TRƯƠNG NGUYỄN MINH QUÂN 8A2 ANH

8 HUỲNH BẢO TRẤN 8A1 ANH

9 ĐÀO NGUYỄN DIỆU VY 8A2 ANH

10 LÊ ĐẶNG HÀ AN 8A1 VĂN 

11 VŨ LAN ANH 8A4 VĂN 

12 TRẦN THỊ KIM CHI 8A3 VĂN 

13 NGUYỄN PHẠM ĐOÀN LÊ 8A2 VĂN 

14 LÊ NGỌC TRÚC LINH 8A1 VĂN 

15 NGUYỄN HỒNG LOAN 8A1 VĂN 

16 TRẦN AN NHÀN 8A2 VĂN 

17 NGUYỄN NGUYÊN KHÁNH PHƯƠNG 8A1 VĂN 

18 VÕ NHẬT QUYỀN 8A1 VĂN 

19 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH 8A2 VĂN 

20 LÊ NHẤT SINH 8A2 VĂN 

21 BÙI QUỐC THANH 8A1 VĂN 

22 NGUYỄN NGỌC THU THẢO 8A2 VĂN 

23 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 8A2 VĂN 

24 TRẦN MINH THƯ 8A4 VĂN 

25 NGÔ QUANG THỨC 8A1 VĂN 

26 DƯƠNG THỊ CÔNG TRANG 8A2 VĂN 

27 BÙI ĐOÀN THỤC UYÊN 8A2 VĂN 

28 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 8A2 VĂN 

29 DƯƠNG NGUYỄN TƯỜNG VY 8A3 VĂN 
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Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

TOÁN VĂN ANH HÓA VẬT LÍ

1 LƯU DUNG CƠ 8A3 TOÁN

2 NGUYỄN THÀNH DANH 8A3 TOÁN

3 HOÀNG MAI DUYÊN 8A2 TOÁN

4 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 8A3 TOÁN

5 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 8A2 TOÁN

6 PHẠM MINH ĐỨC 8A3 TOÁN

7 CHUNG HUÊ HUÂN 8A4 TOÁN

8 NGUYỄN XUÂN HÙNG 8A7 TOÁN

9 ĐẶNG LÊ PHƯƠNG MAI 8A1 TOÁN

10 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 8A2 TOÁN

11 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 8A3 TOÁN

12 NGUYỄN HUY SƠN 8A2 TOÁN

13 NGUYỄN THỊ THẢO 8A3 TOÁN

14 VƯƠNG THỊ NGỌC THU 8A2 TOÁN

15 NGUYỄN ANH THƯ 8A3 TOÁN

16 VÕ THỊ MINH THƯ 8A3 TOÁN

17 NGUYỄN ĐĂNG SĨ TIẾN 8A3 TOÁN

18 NGÔ QUỐC TOÀN 8A4 TOÁN

19 PHÙNG THỊ MINH TRANG 8A2 TOÁN

20 NGUYỄN THỊ NHƯ TRÂM 8A2 TOÁN

21 BÙI QUANG TRUNG 8A3 TOÁN

22 NGUYỄN MẠNH TRUNG 8A2 TOÁN

23 LÊ THỊ THANH TUYỀN 8A4 TOÁN

24 NGUYỄN THỊ HỒNG TUYỀN 8A4 TOÁN

25 ĐOÀN NGỌC TÚ UYÊN 8A3 TOÁN

26 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 8A3 TOÁN

27 NGUYỄN VƯƠNG THẢO VI 8A3 TOÁN
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DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI THÔNG TIN PHÁT HIỆN HỌC SINH GIỎI


